
STT Mã HV GT Ngày sinh Ngành
Số, ngày

QĐ 
trúng tuyển

Điểm TB 
chung

Điều 
kiện 

BVLV

Điểm 
luận 
văn

Nộp luận 
văn tại 

TTTT thư 
viện

Công khai 
LV

1 29NC03001 Trần Vân Anh Nữ 24/12/1997
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,6
Đủ điều 

kiện 
BVLV

8,8 Đã nộp Đã công khai

2 29NC03002 Nguyễn Hồng Dương Nam 13/10/1991
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

8,07
Đủ điều 

kiện 
BVLV

8,9 Đã nộp Đã công khai

3 29NC03003 Phạm Quang Hà Nam 26/8/1998
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,66
Đủ điều 

kiện 
BVLV

8,6 Đã nộp Đã công khai

4 29NC03005 Phạm Xuân Hào Nam 01/5/1988
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,89
Đủ điều 

kiện BVLV
9,7 Đã nộp Đã công khai

5 29NC03006 Vũ Thị Minh Hằng Nữ 31/5/1997
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,8
Đủ điều 

kiện 
BVLV

9,9 Đã nộp Đã công khai

6 29NC03007 Lê Minh Hoàng Nam 10/12/1997
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,5
Đủ điều 

kiện 
BVLV

8,8 Đã nộp Đã công khai

7 29NC03008 Phạm Minh Hoàng Nam 23/9/1990
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,74
Đủ điều 

kiện 
BVLV

9 Đã nộp Đã công khai
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8 29NC03009 Trần Huy Hoàng Nam 04/7/1995
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,53
Đủ điều 

kiện 
BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai

9 29NC03010 Phạm Quang Huy Nam 6/4/1992
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,31
Đủ điều 

kiện 
BVLV

8,7 Đã nộp Đã công khai

10 29NC03012
Hoàng Thị 
Hằng

Nga Nữ 01/5/1998
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,94
Đủ điều 

kiện 
BVLV

8,5 Đã nộp Đã công khai

11 29NC03014 Nguyễn Việt Phương Nữ 20/10/1998
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,06
Đủ điều 

kiện 
BVLV

8,3 Đã nộp Đã công khai

12 29NC03015 Lê Bùi Hùng Sơn Nam 20/11/1998
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,44
Đủ điều 

kiện 
BVLV

8 Đã nộp Đã công khai

13 29NC03016 Đinh Đức Thuận Nam 12/4/1997
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,08
Đủ điều 

kiện 
BVLV

9 Đã nộp Đã công khai

14 29NC03019 Hán Thị Hồng Vân Nữ 16/09/1990
Luật Dân sự 
&TTDS

Quyết định số 
2513/QĐ-ĐHLHN 
ngày 24 tháng 07 

năm 2021

7,55
Đủ điều 

kiện 
BVLV

8 Đã nộp Đã công khai

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


